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      Họ và Tên:        
 
      Ngày     tháng  năm    
 

Ôn Thi Học Kỳ II 
(Từ Bài Số 15 - vần Tr Tới Bài Số 20 - vần Oa, Oe) 

 
I. Từ đồng nghiã (synonym) 

1. Mỹ (America)= Hoa Kỳ  

2. Mập (fat) = béo  

3. Mù (blind)= đui  

4. Hửi (sniff; smell) = ngửi  

5. Gửi thư (send; mail) = gởi thư 

6. Chờ (wait) = đợi  

7. Lui (back up) = lùi  

8. Cái sẹo (a scar) = cái thẹo  

9. Bông (flower) = hoa  

10. Leo (climb) = trèo  
 

II. Từ phản nghiã (Antonym) 

1. Thơm (sweet-smelling) ≠ thúi (bad smelling) 

2. Buồn (sad) ≠ vui (happy) 

3. giàu (rich) ≠ nghèo (poor) 

4. Thấp (short) ≠ cao (high) 

5. Tròn xoe (perfectly round) ≠ méo (Deformed; distorted; out of 

shape) 
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III. Em hãy tập đọc, tập viết, và học thuộc lòng bài thơ sau đây để thi 
tập đọc và chính tả 
Practice reading, writing, and memorizing the following poem for 
the reading and spelling test 
        
 Nghỉ Hè 
 

Bé hò hả hê 

Nghỉ hè về quê 

Mò sò, bẻ qủa 

Đi bộ bờ đê 

Nhà bà có cá 

Có thỏ, dê, bò 

Đu đủ, nho, lê 

Khế, na đủ cả 

Quà quê quí quá ! 
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IV. Em hãy chọn chữ cho đúng và điền vào chỗ trống trong hình vẽ, 
sau đó dịch sang tiếng Anh 

 Choose the correct word and fill in the blank in each picture to 
 complete the sentence and then translate it into English 
 

Chơi   theo   bơi lội  tre 

thổi   bụi   ủi   leo núi 

trừ   gửi thư  trà   con mèo 

ngửi   báo   trễ   cô giáo 

vội vã  nghỉ ngơi  thổi sáo  trời tối 

ngôi sao  học bài   

 

1.   Em bé      xe. 
 

 

2.   Bé An    bà đi chợ. 

 

 

3.   Anh Trí     giỏi.
 
 

 

4.   Lá   nho nhỏ. 
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5.   Gió     ngã cây. 
 

 

6.   Dì Chi đang hút   . 

 

7.   Mẹ    đồ cho em. 
 

 

8.   Hai chị em    . 

 

9.   Em làm toán   . 

 

 

10.   Ba       cho ông 

bà nội. 
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11.   Ly    đá ngon ghê! 
 

 

12.                    ngủ khì. 

 

13.   Con thỏ    hoa. 
 

14.        đang ngồi đọc 

   . 

 

15.  Chị Mai        xe đò. 
 

 

16.  Ba    đi làm. 

 

17.   Anh Trí đang   . 
 

 

18.  Cô Nhi đang   . 
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19.   Khi    , em thấy 

có nhiều    trên trời. 

 

 

20. Em    thi. 

 
 

*** Ghi Chú (Note): thi học kỳ II vào ngày 19 tháng 5 

(Final exam on 05/19/2007) 


